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HSX HNX UPCOM TTCK QT %Thay đổi trong tuần

968.54              102.22      55.56                  . Dow Jones -0.04%

%Thay đổi trong tuần 0.35% -0.17% -1.92% S&P 500 -0.16%

GTGD TB/ phiên (tỷ đồng) 3,916.86 345.50      205.31                FTSE 100 -0.29%

%Thay đổi so với tuần trước 30.22% -13.71% -41.17% DAX -0.88%

KLGD TB/ phiên (triệu CP) 209.86              31.98        12.04                  Shang Hai 2.62%

%Thay đổi so với tuần trước 17.35% 1.25% -22.86% Nikkei -0.76%

 

Thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc một tuần giao dịch khá tích

cực. Các nhà đầu tư cũng đã tỏ ra lạc quan hơn về triển vọng của thị

trường khi thanh khoản được cải thiện trong tuần qua. 

Các chỉ số thị trường biến động trái chiều trong tuần qua. VN-Index kết

thúc tuần tăng 0.35% đạt mức 968.54 điểm; HNX-Index đóng cửa tuần

giảm 0.17% dừng tại 102.22 điểm.Thanh khoản trung bình trên cả hai

sàn biến động trái chiều trong tuần qua. Khối lượng khớp lệnh trung

bình trên sàn HOSE đạt hơn 149 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 4.22% so

với tuần giao dịch trước. Sàn HNX đạt trung bình hơn 19 triệu cổ

phiếu/phiên, giảm 17.51%.

Khối ngoại giao dịch vẫn có phần tích cực và phần nào giúp ổn định

tâm lý nhà đầu tư. Tính trên cả ba sàn giao dịch HoSE, HNX và

UPCoM, khối ngoại mua vào 137 triệu cổ phiếu, trị giá 4.442,5 tỷ đồng,

trong khi bán ra 123,9 triệu cổ phiếu, trị giá 3.409 tỷ đồng. Tổng khối

lượng mua ròng đạt 13 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là

hơn 1.010 tỷ đồng. Ở sàn HoSE, khối ngoại mua ròng đột biến 1.029 tỷ

đồng (gấp 17,5 lần so với giá trị mua ròng so với tuần trước), tương

ứng khối lượng mua ròng 14 triệu cổ phiếu. Như vậy, khối ngoại sàn

HoSE đã mua ròng 3 tuần liên tiếp với tổng giá trị 1.309 tỷ đồng. Tuy

nhiên, khối ngoại sàn này đã mua ròng đến 794 tỷ đồng thông qua

phương thức thỏa thuận và nếu chỉ tính riêng giao dịch khớp lệnh thì

giá trị mua ròng còn 235 tỷ đồng. Tại sàn HNX, khối ngoại có tuần bán

ròng thứ 5 liên tiếp, với giá trị tăng 24% so với phiên trước và đạt 15,8

tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là 800.505 cổ phiếu. Tính

chung cả 5 tuần qua, khối ngoại sàn HNX đã bán ròng tổng cộng 208

tỷ đồng. Ở sàn UPCoM, khối ngoại bán ròng trở lại hơn 2 tỷ đồng,

tương ứng khối lượng bán ròng là 104.671 cổ phiếu.
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

PHÁI SINH
Các HĐTL mở rộng trạng thái discount lần lượt các kỳ hạn ở mức -

0.8%, -0.6%, -0.2% và 0.3%. Thanh khoản bình quân 7,311 tỷ/ phiên, 

tăng 17% so tuần trước. Hợp đồng mở giảm 8% về mức 14,898

Phố Wall tiếp tục xác lập kỷ lục trong phiên 9/1 nhờ triển vọng về một

thỏa thuận thương mại với Trung Quốc giúp xoa dịu tâm lý của các

nhà đầu tư. Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/1, chỉ số công nghiệp

Dow Jones mất 133,13 điểm (0,5%), xuống 28.823,77 điểm. Trong khi

đó, chỉ số S&P 500 giảm 9,35 điểm (0,3%), xuống 3.265,35 điểm. Còn

chỉ số công nghệ Nasdaq Composite hạ 24,57 điểm (0,3%), đóng cửa

ở mức 9.178,86 điểm. Tính chung cả tuần qua, chứng khoán Mỹ tăng

trưởng ở cả 3 chỉ số chính. Theo đó, chỉ số Dow Jones tăng 0,7%, chỉ

số S&P 500 tiến 0,9% và chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,8%.

Căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt và chứng khoán Mỹ lập kỷ lục đã kéo

các thị trường lớn của châu Á hôm nay đi lên. Tại Nhật Bản, chỉ số

Nikkei 225 đóng cửa phiên tăng 0,47%, còn Topix tăng 0,35%. Kospi

(Hàn Quốc) tăng 0,91%. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương hiện

tăng gần 0,6%. Hang Seng Index (Hong Kong) cũng theo xu hướng

chung, với mức tăng 0,15%. Hàng loạt thị trường khác, từ Đài Loan,

Australia, New Zealand, Singapore hôm nay đều đi lên. Ngược lại, thị

trường Trung Quốc lại đi xuống. Shanghai Composite giảm nhẹ 0,08%,

còn Shenzen Composite giảm 0,15%.
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT TTCK

HNX-Index

HNX-Index tạo cây nến White Opening Marubozu trong phiên ngày 10/01/2020 cho thấy bên mua chiếm ưu thế và chỉ số đang trong một nhịp tăng mới.

Dự kiến đà tăng sẽ được giữ vững cho đến khi chỉ số chạm kháng cự tại vùng 103-103.7 điểm. Mặt khác, chỉ báo Relative Strength Index cho tín hiệu

phân kỳ giá lên cũng 1 phần hàm ý về sự lạc quan trở lại của chỉ số. Song chỉ báo này cận vượt được vùng 50-55 để thực sự xác nhận xu hướng tăng

mới ở chỉ số.

VN-Index

Sau khi có phiên tạo mẫu hình nến Bullish Separating Lines chứng tỏ có sự đảo chiều ngắn hạn trong tâm lý nhà đầu tư, VN-Index đã tiếp tục tạo cây

nến White Opening Marubozu trong phiên ngày 10/01/2020 cho thấy sự tích cực vẫn được duy trì. Tuy nhiên, chỉ số hiện đang test kháng cự tại vùng

965-970 điểm nên dự kiến trong phiên tiếp theo sẽ có rung lắc hay tiêu cực hơn là điều chỉnh. Song nếu chỉ số vẫn giữ được middle Bollinger Bands thì

triển vọng của chỉ số sẽ vẫn tích cực. Nếu vượt được vùng 965-970 điểm thì với kháng cự tại vùng quanh mốc 980 điểm (tương ứng với hội tụ của

Fibonacci Retracement 38.2% với SMA 200 ngày dự kiến sẽ là ngưỡng cản mạnh với đà tăng của chỉ số.
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THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG TUẦN

Thông tin tác động tiêu cực đến thị trường

Thông tin dự kiến trong tuần tới

- Mỹ cởi nút thắt chiến tranh với Iran, thị trường chứng khoán hồi phục: Màn trả đũa Iran trong tuần quá đẩy nguy cơ đối đầu Mỹ - 

Iran lên đỉnh điểm kéo theo sự giảm điểm của TTCK và đẩy giá vàng và dầu lên cao. Mỹ sau đó chọn giải pháp trừng phạt kinh tế mới 

thay cho đối đầu quân sự đã hỗ trợ các TTCK hồi phục trong khi giá dầu giảm 5.8%. Các thị trường khác hồi phục trong khi chỉ số 

chứng khoán Mỹ đạt đỉnh mới

- Nhiều Ngân hàng công bố lợi nhuận tăng trưởng đột biến, ngành tiếp tục là trụ cột thị trường năm 2020: Cùng với các Ngân 

hàng niêm yết như BID, CTG, các Ngân hàng chưa niêm yết như Nam Á, Seabank đều công bố lợi nhuận tăng trưởng đột biến.

Bức tranh kinh tế vĩ mô 

 - Bất ổn ở Trung Đông lo ngại sẽ còn xuất hiện: Mỹ, Canada, Ukraine, cùng nhiều nước, trong đó có cả tổ chức NATO đều lên tiếng 

tin rằng Iran đã bắn rơi một máy bay chở khách sáng 8/1 sau khi cất cánh từ sân bay tại Tehran.

Thông tin tác động tích cực đến thị trường

Tỷ giá: Thị trường ngoại tệ trong tuần từ 6-10/1, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng - giảm qua các phiên với

biên độ biến động khá mạnh. Chốt tuần 10/1, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 23.166 VND/USD, tăng 9 đồng so với phiên cuối

tuần trước đó. Tỷ giá trên thị trường tự do có xu hướng tăng nhẹ trong tuần vừa qua, chốt phiên cuối tuần tăng 30 đồng ở cả hai chiều

mua vào và bán ra so với cuối tuần trước đó, giao dịch tại 23.180 - 23.210 VND/USD.

Lãi suất: Thị trường tiền tệ liên ngân hàng tuần từ 6-10/1, lãi suất VND liên ngân hàng giảm mạnh ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở

xuống qua các phiên. Phiên cuối tuần 10/01, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch quanh mức: qua đêm 0,94% (-0,98 điểm phần trăm);

1 tuần 1,46% (-1,08 điểm phần trăm); 2 tuần 2,65% (-0,35 điểm phần trăm); 1 tháng 3,44% (-0,28 điểm phần trăm).

- Ký kết thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung vòng 1 tại Mỹ vào ngày 15/1.

- Ngày 13/1, FDI, số liệu nợ mới và cung tiền M2 Trung Quốc. 

- Ngày 14/1, CPI Mỹ và bảng cân đối FED. 

- Ngày 15/1, Sản xuất công nghiệp và cán cân thương mại EU; Dự trữ dầu thô Mỹ. 

- Ngày 16/1, Họp chính sách tiền tệ ECB; Doanh thu bán lẻ Mỹ. 

- Ngày 17/1, Chỉ số sản xuất công nghiệp, tăng trưởng GDP Trung Quốc. 

- Ngày 18/1, Báo cáo tiền tệ của Bộ Tài chính Mỹ.

 



BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
Phát hành ngày 13/01/2020

DIỄN BIẾN GIÁ HÀNG HÓA CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN TTCK

 GIÁ DẦU

Vàng

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đóng cửa 

giao dịch tuần này ở mốc 1.562 USD/ounce, tăng 12 USD so với cuối 

phiên trước. Nếu so với cuối tuần trước đó, vàng thế giới hiện vẫn cao 

hơn 9 USD/ounce.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6

đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)đứng ở mức

97,45 điểm.

Giá dầu thế giới đi xuống trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, khép lại

tuần giảm mạnh nhất nửa năm. Dầu trượt giá khi căng thẳng ở Trung

Đông dịu đi và giới đầu tư chú ý nhiều hơn đến lượng dầu tồn kho tăng

của Mỹ, cũng như những dấu hiệu khác cho thấy nguồn cung dồi dào.

Lúc đóng cửa, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London giảm 0,45

USD/thùng, còn 64,92 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York

giảm 0,52 USD/thùng, còn 59,04 USD/thùng.

Tính cả tuần, giá cả hai loại dầu đều giảm hơn 6%, đánh dấu tuần

giảm mạnh nhất kể từ tháng 7/2019.

TIỀN TỆ



NHẬN ĐỊNH VÀ KHUYẾN NGHỊ

NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Cùng với những diễn biến địa chính trị trên thế giới, thị trường chứng

khoán Việt Nam đã có một tuần đầy biến động với việc giảm mạnh

những phiên đầu tuần và tăng mạnh vào những phiên cuối tuần. Thị

trường vẫn đang thể hiện sự tích cực, nhưng chỉ số vẫn cần bứt phá

thành công qua vùng kháng cự quan trọng 970 - 972 điểm để bước

vào nhịp tăng điểm.

Ngân hàng: CTG

Nhiệt điện: POW, PPC
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Top 10 tăng giá nhiều nhất
Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa
NAV 30.00% 16.25                    LMH -30.04% 5.17                    
AGF 22.28% 4.50                      VRC -29.55% 10.25                  
GAB 22.10% 22.65                    HAR -21.77% 3.09                    
AGG 21.60% 30.40                    PTL -19.82% 3.64                    
RIC 18.98% 5.83                      ROS -19.80% 12.15                  
NKG 17.92% 8.95                      VPK -19.51% 1.65                    
VPS 14.29% 11.60                    CMX -18.77% 11.90                  
EMC 14.09% 17.00                    KPF -18.20% 20.00                  
DIC 13.33% 2.21                      ST8 -18.13% 15.80                  
SC5 11.79% 29.40                    BCG -16% 6.23                    

Top 10 tăng giá nhiều nhất
Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa
DPS 28.95% 0.50                      PPP -25.41% 13.80                  
VTC 24.56% 0.40                      MBG -22.66% 15.70                  
HKB 20.52% 0.40                      DNM -22.58% 7.20                    
BXH 18.42%                        0.31 SMT -18.58% 18.40                  
API 17.65% 0.30                      TJC -18.31% 5.80                    
VTJ 15.74% 0.29                      QNC -18.18% 1.80                    
HBS 9.88% 0.26                      PCE -15.58% 6.50                    
IDJ 9.86% 0.23                      RCL -15.15% 14.00                  
PBP 9.80% 0.23                      MPT -14.29% 1.80                    
PSC 9.76% 0.21                      MAS -13.73% 44.00                  

Top 10 tăng giá nhiều nhất
Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa
DGT 51.79% 80.60                    BHK -47.14% 12.00                  
G20 50.00% 0.30                      CCA -44.83% 4.80                    
GTT 50.00% 0.30                      BTV -40.89% 18.50                  
V11 50.00% 0.30                      CTA -40.00% 0.30                    
SAP 48.98% 7.30                      KGM -39.85% 8.00                    
PNP 40.00% 13.30                    GTH -39.44%                      4.30 
ACE 40.00% 36.40                    DRG -38.24% 6.30                    
SPB 40.00% 96.60                    TBD -36.96% 70.60                  
VHG 40.00% 0.70                      TIS -36.13% 9.90                    
VIH 39.64% 15.50                    NDT -35.87% 5.90                    

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HSX
Top 10 giảm giá nhiều nhất

Top 10 giảm giá nhiều nhất

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN UPCOM
Top 10 giảm giá nhiều nhất

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HNX
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80.6                                             
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI Giao dịch khối ngoại
Tổng GTGD ròng (tỷ đồng)

 KLGD ròng (CP)  GTGD ròng (nghìn đồng) 

(634,700)                                 (5.60)                                           

(188,950)                                 (3.00)                                           

(74,200)                                   (2.10)                                           

(1,848,490)                              (162.0)                                         

(7,905,734)                              (150.7)                                         
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Sàn UPCOM
Top 5 mua ròng

(24,400)                                   (1.10)                                           

(1,576,100)                              (12.80)                                         

Top 5 bán ròng

 GTGD ròng (nghìn đồng) 
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 GTGD ròng (nghìn đồng) 
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Top 5 mua ròng
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Top 5 bán ròng
 KLGD ròng (CP)  GTGD ròng (nghìn đồng) 

 KLGD ròng (CP)  GTGD ròng (nghìn đồng) 

(477,000)                                 (8.90)                                           

Sàn HNX

(1,521,360)                              (23.8)                                           

1.90                                             
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37,353                                    2.80                                             
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Top 5 bán ròng
 KLGD ròng (CP)  GTGD ròng (nghìn đồng) 
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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
Phát hành ngày 13/01/2020

KHUYẾN CÁO

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Hội sở Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P201, Tòa nhà Smart View, 161A-163-165 Trần Hưng Đạo,

 Q. Đống Đa, Hà Nội  Q1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (024) 35624626;  Fax: (024) 35624628 Tel: (028) 38389655;  Fax:  (028) 38389656

Sàn giao dịch Hoàng Cầu Chi nhánh Đà Nẵng

Tel: (024) 35624626 máy lẻ 366/368 Tel: (0236) 3653992;  Fax: (0236) 3653991

Sàn giao dịch Láng Hạ Chi nhánh Hải Phòng

101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội Phòng 131-132, Tầng 1, Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông,

 Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

Tel: (024) 3562 4626 ;  Fax: (024) 3562 4628 Tel: (031) 3569190;  Fax: (031) 3569191

Chi nhánh Bắc Ninh Chi nhánh Thái Bình

10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, TP.Bắc Ninh 399 Lê Quý Đôn, TP.Thái Bình

Tel: (0222) 389 3088;  Fax: (0222) 389 3087 Tel: (0227) 6255556;  Fax: (0227) 6255557

Chi nhánh Huế Chi nhánh Vũng Tàu

38 Bến Nghé, Phường Phú Hội, TP.Huế Tầng 1, Số 370 Lê Hồng Phong, Phường 3, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: (0234) 3935936 Fax: (0234) 3831656 Tel: (0254) 3543166;  Fax: (0254) 3543168

Chi nhánh Cần Thơ

Số 468 Đường 30.4, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Tel: (0292) 3768098     Fax:  (0292) 3732556

                                                            Phòng Phân Tích

                                                            Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

                                                            Điện thoại: (04) 35624626     số máy lẻ: 135

                                                            Email: cf-hanoi@abs.vn                                  www.abs.vn

Tầng 1, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Phố 

Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận 

Đống Đa, TP. Hà Nội

Tầng 8, tòa nhà An Bình Bank, số 255 Lê Duẩn, P. Tân 

Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Bản tin Thị trường Chứng khoán Tuần của ABS tổng hợp và đưa ra những khuyến nghị đầu tư mang tính chất tham khảo, nhằm hỗ trợ khách hàng. ABS 

không có bất cứ cam kết hay đảm bảo gì đối với tính chính xác của các thông tin đồng thời không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào liên quan đến 

việc khai thác thông tin từ bản tin Thị trường Chứng khoán Tuần này.
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